
NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Công an tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng dự toán mua sắm hóa chất, vật tư y tế phục vụ khám sức khoẻ cho CBCS. 

Kính đề nghị các đơn vị cung cấp báo giá với các nội dung cụ thể như sau: 

 1. Danh mục hóa chất, vật tư y tế yêu cầu báo giá: 

STT Tên hóa chất, vật tư  y tế ĐVT Quy cách đóng gói 
Hãng SX/ 

Nước SX 

Số 

lượng 

1 Control Serum 1 ml 1x5ml/Lọ Beckman Coulter/Ai Len 5 

2 Control Serum 2  ml 1x5ml/Lọ Beckman Coulter/Ai Len 5 

3 System Calibrator  ml 1x5ml/Lọ Beckman Coulter/Ai Len 5 

4 HDL- Cholesterol Calibrator   ml 2x3ml/Hộp Beckman Coulter/Ai Len 3 

5 LDL- Cholesterol Calibrator   ml 2x1ml/Hộp Beckman Coulter/Ai Len 1 

6 
HDL/LDL Cholesterol Control 

Serum  
ml 1x5ml/Lọ Beckman Coulter/Ai Len 10 

7 
LIAISON Multi-Control 

Tumour Markers  
ml 

 

2x3ml+2x3ml/Hộp 
DiaSorin Italia S.p.A., Ý 6 

8 LIAISON AFP Test 100 Test/Hộp DiaSorin Italia S.p.A., Ý 300 

9 LIAISON CEA Test 100 Test/Hộp DiaSorin S.p.A., Ý 300 

10 LIAISON XL Starter Kit ml 
3x230ml+3x230ml/

Hộp 

DiaSorin Deutschland 

GmbH, Đức sản xuất cho 

DiaSorin Italia S.p.A., Ý 
2.760 

11 LIAISON Wash/System Liquid ml 6x1L/Hộp Diasorin Inc., Mỹ 6.000 

12 
LIAISON XL - Disposable 

Tips 
Cái 576cái/Hộp 

Eppendorf Polymere 

GmbH, Đức sản xuất cho 

DiaSorin Italia S.p.A., Ý 
1.152 

13 LIAISON XL - Cuvettes Cái 
1800Cuvettes 

/Túi 

Gerresheimer Regensburg 

GmbH, Đức sản xuất cho 

DiaSorin Italia S.p.A., Ý 
1.800 

14 LIAISON Light Check 12 ml 12x2ml/Hộp 

DiaSorin Deutschland 

GmbH, Đức sản xuất cho 

DiaSorin Italia S.p.A., Ý 
24 

15 LIAISON XL Cleaning Tool Hộp 
10x3.5mL+2integra

ted/Hộp 
DiaSorin Italia S.p.A., Ý 1 

16 Bông y tế Kg 1 Kg/Túi Việt Nam 1 

17 NK-Pylori Test Test 20 Test/Hộp Việt Nam 100 

18 
Thuốc làm sạch đại tràng 

(Fortrans) 
Gói Hộp 4 Gói Pháp 200 



19 Thuốc làm tan bọt (Simethicon) Lọ Lọ 15ml Việt Nam 5 

20 Thuốc thụt tháo (Fleet Enema) Tuýp Tuýp 133ml Mỹ 50 

21 Propofol 0.5% Ống Hộp 5 ống Đức 100 

22 Noadrenalin 4mg/4ml Ống Hộp 10 ống Việt Nam 10 

23 Atropin Sulfat 0.25mg/ml Ống Hộp 100 ống Việt Nam 100 

24 Vincardipin 10mg/10ml Ống Hộp 10 ống Việt Nam 10 

2. Địa điểm thực hiện: Công an tỉnh Thanh Hóa ( 15A Hạc Thành, Phường 

Ba Đình, TP Thanh Hóa). 

3. Hiệu lực của Báo giá: 90 ngày. 

4. Yêu cầu về chào giá:  

- Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định và các chi phí 

khác. 

- Các hàng hóa chào giá phải ghi đầy đủ mã sản phẩm, xuất xứ. 

5. Thời gian thực hiện: Trong vòng 7 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

6. Thời gian tiếp nhận báo giá: Trước 15 giờ ngày 02 tháng 4 năm 2024. 

7. Địa điểm tiếp nhận báo giá: Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Thanh Hóa, 

15A Hạc Thành, Phường Ba Đình, Thành Phố Thanh Hóa, Điện thoại: 

069.2889.258 

   

      CÔNG AN TỈNH THANH HÓA 

       

 

 

 

 

 

 

 


